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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY BA KÍCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  07/10/2021 Nghiên cứu này sử dụng số liệu phỏng vấn trực tiếp với 45 nhà vườn 

trồng Ba Kích tại ba xã có diện tích lớn nhất trên địa bàn huyện Ba Chẽ, 

tỉnh Quảng Ninh để đánh giá hiệu quả kinh tế của từng nhà vườn và 

theo từng nhóm quy mô (lớn, vừa và nhỏ) cũng như nghiên cứu tác 

động của quy mô và các yếu tố liên quan đến hiệu quả kinh tế. Phương 

pháp phân tích chi phí - lợi ích được áp dụng để đánh giá hiệu quả kinh 

tế. Phương pháp hồi quy Tobit được dùng để đánh giá các yếu tố tác 

động đến hiệu quả kinh tế của các vườn trồng Ba Kích. Kết quả từ các 

mô hình phi tham số cho thấy, nhóm vườn quy mô vừa có các chỉ tiêu 

phản ánh hiệu quả trên mỗi đồng vốn, mỗi ha và trên mỗi đồng chi phí 

lao động cao nhất, kế đến là nhóm vườn có quy mô lớn và đứng cuối 

cùng là nhóm vườn có quy mô nhỏ. Kết quả từ các mô hình tham số cho 

thấy tác động của qui mô vườn đến hiệu quả kinh tế trong cả 8 mô hình 

là tiêu cực (âm) và đều có mức ý nghĩa 99%. Bên cạnh đó, tác động của 

tổng chi phí đến hiệu quả kinh tế là tích cực (dương), nhưng chỉ có ý 

nghĩa thống kê (ở mức 99%) cho các mô hình 1, 2, 3 và 4. Ngoài ra, 

chuyên môn của chủ vườn có ảnh hưởng tích cực (dương) đến hiệu quả 

kinh tế vườn, nhưng chỉ có ý nghĩa ở mức 90%. 
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1. Giới thiệu 

Ba Kích được biết đến như một loại thảo dược quý và được dùng phổ biến tại các quốc gia 

Đông Bắc Á, Nam Á nhằm giúp cải thiện chức năng của thận, làm mạnh xương khớp và củng cố 

hệ thống miễn dịch [1]-[6]. Tại Việt Nam, Ba Kích được trồng tại một số tỉnh miền núi phía Bắc, 

nhưng địa bàn cho năng suất và chất lượng cao nhất phải kể đến huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. 

Hiện nay các vườn Ba Kích trên địa bàn huyện đang được trồng tại ba xã trọng điểm là Đồn 

Đạc, Minh Cầm và Thanh Lâm. Do những lợi thế của cây trồng này như cải thiện thu nhập cho 

người trồng, giải quyết việc làm những lúc nông nhàn và tăng độ che phủ của rừng; đồng thời, 

dựa trên những căn cứ khoa học về mặt kỹ thuật [7]-[8], huyện đang có kế hoạch mở rộng diện 

tích lên thêm 50% và sản lượng lên 30% trong năm năm tới [9]. Kế hoạch này cũng nằm trong 

chiến lược phát triển tổng thể dược liệu của Chính phủ [10] và Ủy ban nhân tỉnh Quảng Ninh đã 

ban hành công văn số 2802/UBND-NLN1 về việc tạm thời chấp thuận phương án vùng trồng Ba 

Kích tập trung tại Hoành Bồ là 200 ha và Ba Chẽ là 616 ha [11]. Tuy thế, các vườn Ba Kích được 

trồng một cách tự phát với các mức đầu tư, phương thức trồng và quy mô khác nhau và chưa có 

một nghiên cứu nào đánh giá hiệu quả của các vườn Ba Kích và xác định các yếu tố tác động đến 

hiệu quả của các vườn Ba Kích, bao gồm cả quy mô vườn. Nghiên cứu này nhằm trả lời các câu 

hỏi sau: 1) Hiệu quả kinh tế (về vốn, đất đai và lao động) của các vườn Ba Kích trên địa bàn 

nghiên cứu như thế nào? 2) Quy mô vườn nào cho hiệu quả kinh tế cao nhất? 3) Quy mô vườn và 

các yếu tố liên quan tác động như thế nào đến hiệu quả kinh tế của các vườn Ba Kích? 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Lựa chọn điểm và mẫu nghiên cứu 

Cây Ba Kích trên địa bàn huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh hiện được trồng chủ yếu tại ba xã 

Đồn Đạc, Minh Cầm và Thanh Lâm với diện tích và sản lượng trên 90%. Cụ thể, tổng diện tích 

tại ba xã năm 2019 là khoảng 376 ha (gồm diện tích trồng mới, diện tích đang trong giai đoạn 

kiến thiết cơ bản và diện tích kinh doanh), tổng sản lượng khoảng 12,7 tấn, mang lại giá trị 

khoảng gần hai tỷ đồng. Theo một cuộc khảo sát sơ bộ đầu năm 2020 của Dương Hoài An và 

Phạm Thế Hiền (cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng 

Ninh), diện tích các nhà vườn Ba Kích hiện tập trung ở ba mức là lớn (có diện tích trên 2 ha), vừa 

(có diện tích từ 1-2 ha) và nhỏ (có diện tích dưới 1 ha). Để có căn cứ đánh giá và so sánh hiệu 

quả giữa các quy mô vườn khác nhau, mỗi xã năm vườn có quy mô lớn, năm vườn quy mô vừa 

và năm vườn quy mô nhỏ được chọn ngẫu nhiên từ danh sách do Phòng Nông nghiệp huyện cung 

cấp. Tổng số vườn điều tra là 45. Do các nguồn lực của nghiên cứu bị hạn chế nên tổng số vườn 

điều tra chỉ dừng ở con số 45. Cây Ba Kích có thời gian kiến thiết cơ bản (thời gian từ khi trồng 

cây con đến khi có sản phẩm thu hoạch) khoảng ba (03) năm. Sau đó thường là thu hoạch một 

lần. Sản phẩm chính là củ, cho đến thời điểm của nghiên cứu này chưa có phụ phẩm nào được 

thương mại hoá để được coi như một nguồn bổ sung vào Giá trị sản xuất (Gross Outputs - GO). 

Đặc điểm này là một trở ngại đối với nghiên cứu. Cụ thể, không phải nhà vườn nào cũng có thể 

bóc tách và ghi chép các khoản chi cho Ba Kích. Vì thế, chỉ những nhà vườn có số liệu thống kê 

về đầu vào và ra mới được chọn làm đối tượng điều tra. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp phân tích chi phí - lợi ích 

Phương pháp phổ biến được sử dụng để đánh giá hiệu quả kinh tế một số loại cây ăn quả trên 

bình diện quốc gia trong thời gian vừa qua là phương pháp phân tích chi phí - lợi ích. Phương 

pháp này so sánh kết quả sản xuất kinh doanh (đầu ra) với các chi phí (đầu vào). Từ đó so sánh 

các kết quả có liên quan với nhau như hiệu quả sử dụng vốn (chủ yếu là chi phí trung gian), hiệu 

quả lao động (chủ yếu tính cho ngày công hoặc chi phí nhân công) và hiệu quả sử dụng đất đai 

(tính cho một đơn vị diện tích, thường là một ha). Hiệu quả kinh tế sau đó sẽ được so sánh giữa 
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các mô hình (quy mô). Để đánh giá được hiệu quả kinh tế của các vườn trồng Ba Kích trên địa 

bàn nghiên cứu, phương pháp phân tích chi phí - lợi ích được sử dụng. Cụ thể, kết quả sản xuất 

của các nhóm vườn gồm giá trị sản xuất (GO), chi phí trung gian (Intermediate Cost - IC), giá trị 

gia tăng (Value Added - VA), các chi phí khác (gồm chi phí thuê lao động, chi phí tài chính và 

thuế), thu nhập hỗn hợp (Mixed Income - MI) và lợi nhuận (Profit - Pr) của từng nhóm vườn sẽ 

được tính toán. Sau đó, dựa trên các kết quả này, các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế (như 

GO/IC, VA/IC, MI/IC, Pr/IC, GO/ha, VA/ha, MI/ha, Pr/ha, GO/Lao động, VA/Lao động, MI/Lao 

động và Pr/Lao động) sẽ được tính toán cho từng nhóm vườn rồi so sánh [12]-[14]. Các bước tính 

toán kết quả sản xuất được mô tả ở Bảng 1. 

Bảng 1. Các bước xác định kết quả sản xuất kinh doanh 

Đầu vào Đầu ra 

Chi phí trung gian (IC): Gồm các chi phí vườn phải bỏ ra như giống, phân bón, 

thuốc BVTV các vật tư khác  

Giá trị sản phẩm (GO) 

Giá trị gia tăng (VA) 

Chi phí thuê lao động 

Phí tài chính 

Thuế 

Thu nhập hỗn hợp (MI) 
Khấu hao TSCĐ 

Lãi ròng (Pr) 

(Nguồn: thiết kế của tác giả dựa trên kết quả các nghiên cứu trước đây) 

2.2.2. Phương pháp hồi quy 

Để đánh giá được sự ảnh hưởng của các yếu tố liên quan đến hiệu quả kinh tế của các nhóm vườn 

trồng Ba Kích trên địa bàn, một mô hình hồi quy đa biến [15] được đề xuất như trong mô hình (1): 

                                                                                                                                              
Với: 

Yi là một tập hợp các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế như IC/GO, IC/VA, IC/MI, IC/Pr, 

Lab/GO, Lab/VA, Lab/MI, Lab/Pr. Trong đó IC là chi phí trung gian, GO là giá trị sản xuất, VA 

là giá trị gia tăng, MI là thu nhập thuần, Pr là lợi nhuận và Lab là chi phí lao động. 

X1i là các đặc điểm của chủ vườn như tuổi, giới tính, dân tộc và trình độ chuyên môn của 

vườn thứ i. Tác động của yếu tố tuổi chủ vườn (đo lường bằng tuổi) đến hiệu quả kinh tế của 

vườn được kỳ vọng sẽ tuân theo quy luật hiệu suất giảm dần. Những chủ vườn là nam (mã hoá là 

1) thường xốc vác hơn và vì thế có thể giúp vườn nâng cao hiệu quả hơn các các chủ vườn là nữ 

(mã hoá là 0). Những chủ vườn là người Kinh (mã hoá là 1) thường có ưu thế hơn và vì thế có thể 

giúp nâng cao năng suất vườn hơn các chủ vườn người dân tộc (mã hoá là 0). Những chủ vườn 

được đào tạo chuyên môn trong trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, sơ chế và tiêu thụ Ba Kích 

(có chứng chỉ, bằng cấp công nhận) sẽ có thể giúp vườn nâng cao hiệu quả và ngược lại. 

X2i là các đặc điểm của vườn thứ i, như số lao động (đo lường bằng người), diện tích (đo 

lường bằng ha), năng suất (tấn/ha) và chi phí (đo lường bằng VNĐ). Nhiều lao động, diện tích 

lớn, năng suất cao và đầu tư nhiều sẽ giúp nâng cao sản lượng và có thể gián tiếp ảnh hưởng tích 

cực (thuận) đến hiệu quả kinh tế và ngược lại. 

Các yếu tố khác như các biến cố tiêu cực (bệnh dịch, thiên tai ...), điều kiện kinh tế - xã hội và 

các chính sách vĩ mô cũng có thể có những ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả kinh tế của vườn. 

Tiếc là, trong điều kiện nghiên cứu này, những yếu tố này đã không thể được thu thập để đưa vào 

mô hình nhằm đánh giá tác động. 

Trong quá trình lựa chọn các biến độc lập vấn đề đa cộng tuyến (multicollinearity) có thể tồn 

tại và làm sai lệch kết quả nghiên cứu. Các kiểm định sử dụng lệnh “corr” và “vif” trong Stata đã 

được sử dụng để giải quyết vấn đề này. Hệ số vif (variance inflation factor) là 2.81 (nhỏ hơn 10 

một cách đáng kể) cho thấy không có vấn đề về đa cộng tuyến. 

Do giá trị của các biến phụ thuộc là liên tục và phân bố lệch về một phía (bên phải) nên hồi 

quy Tobit được ứng dụng [16]-[19]. 
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3. Kết quả nghiên cứ   à thảo luận 

3.1. Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất Ba Kích tại các vườn điều tra 

Hiệu quả kinh tế của các vườn trồng Ba Kích trên địa bàn huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh 

được đánh giá, phân tích qua các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng đất đai và lao động. Các 

chỉ tiêu này được trình bày cho các nhóm vườn điều tra. Hiệu quả trên mỗi đồng chi phí trung 

gian, mỗi ha và trên mỗi đồng chi phí nhân công được trình bày trong Bảng 2. 

Bảng 2. Hiệu quả trên mỗi đồng chi phí trung gian, ha và chi phí nhân công của các vườn điều tra  

(Đơn vị tính: VNĐ) 

Chỉ tiêu Quy mô vừa Quy mô lớn Quy mô nhỏ 

Hiệu quả tính trên mỗi đồng chi phí trung gian 

GO/IC 111,11 106,39 102,48 

VA/IC 110,11 105,39 101,48 

MI/IC 107,48 102,77 98,86 

Pr/IC 104,83 100,12 96,21 

Hiệu quả tính trên mỗi ha 

GO/ha 3.001.428,87 2.962.132,30 2.943.943,35 

VA/ha 2.973.218,20 2.935.471,77 2.915.217,66 

MI/ha 2.899.259,17 2.865.576,68 2.839.908,42 

Pr/ha 2.824.340,34 2.794.774,53 2.763.621,85 

Hiệu quả tính trên mỗi đồng chi phí lao động 

GO/Lab 29,67 28,41 27,36 

VA/Lab 29,40 28,14 27,10 

MI/Lab 28,70 27,44 26,40 

Pr/Lab 27,99 26,73 25,69 

(Nguồn: Tính toán của tác giá từ số liệu điều tra, năm 2020) 

Chú thích: 
a
 là chi phí nhân công. 

Chỉ tiêu GO/IC, VA/IC, MI/IC và Pr/IC cho biết mỗi đồng chi phí trung gian tạo ra bao nhiêu 

đồng giá trị sản xuất, giá trị gia tăng, thu nhập thuần và lợi nhuận. Các chỉ tiêu này càng lớn 

nghĩa là đầu tư một đồng sẽ tạo ra các kết quả sản xuất kinh doanh cao hơn, tốt hơn. Như kỳ 

vọng, nhóm vườn quy mô vừa có các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả trên mỗi đồng vốn cao nhất, kế 

đến là nhóm vườn có quy mô lớn và đứng cuối cùng là nhóm vườn có quy mô nhỏ. Cụ thể, mỗi 

đồng chi phí trung gian tạo ra 111,11 VNĐ giá trị sản xuất đối với của nhóm vườn quy mô vừa, 

cao hơn nhóm vườn có quy mô lớn khoảng 4,4% và cao hơn nhóm vườn có quy mô nhỏ là 8,4%. 

Tương tự, mỗi đồng chi phí trung gian tạo ra 110,11 VNĐ lợi nhuận đối với của nhóm vườn quy 

mô vừa, cao hơn nhóm vườn có quy mô lớn khoảng 4,7% và cao hơn nhóm vườn có quy mô nhỏ 

gần 9%. Để có thể có hiệu quả tính trên mỗi đồng vốn cao, nhà vườn một mặt phải tiết kiệm chi 

phí, mặt khác phải tăng được kết quả đầu ra. 

Chỉ tiêu GO/ha, VA/ha, MI/ha và Pr/ha cho biết mỗi ha tạo ra bao nhiêu đồng giá trị sản xuất, 

giá trị gia tăng, thu nhập thuần và lợi nhuận. Các chỉ tiêu này càng lớn cho thấy mỗi ha sẽ tạo ra 

các kết quả sản xuất kinh doanh cao hơn, tốt hơn. Cũng như kỳ vọng, nhóm vườn quy mô vừa có 

các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả trên mỗi ha cao nhất, kế đến là nhóm vườn có quy mô lớn và cuối 

cùng là nhóm vườn có quy mô nhỏ. Cụ thể, mỗi ha tạo ra 3.001.428,87 VNĐ giá trị sản xuất đối 

với của nhóm vườn quy mô vừa, cao hơn nhóm vườn có quy mô lớn khoảng 1,3% và cao hơn 

nhóm vườn có quy mô nhỏ gần 2%. Tương tự, mỗi ha tạo ra 2.824.340,34 VNĐ lợi nhuận đối với 

của nhóm vườn quy mô vừa, cao hơn nhóm vườn có quy mô lớn khoảng 1% và cao hơn nhóm 

vườn có quy mô nhỏ gần 2,2%. 

Chỉ tiêu GO/Lao động, VA/Lao động, MI/Lao động và Pr/Lao động cho biết mỗi đồng chi phí 

cho lao động tạo ra bao nhiêu đồng giá trị sản xuất, giá trị gia tăng, thu nhập thuần và lợi nhuận. 

Các chỉ tiêu này càng lớn nghĩa là mỗi đồng chi cho lao động sẽ tạo ra các kết quả sản xuất kinh 
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doanh cao hơn, tốt hơn. Cũng như kỳ vọng, nhóm vườn quy mô vừa có các chỉ tiêu phản ánh hiệu 

quả trên mỗi lao động cao nhất, kế đến là nhóm vườn có quy mô lớn và cuối cùng là nhóm vườn 

có quy mô nhỏ. Cụ thể, mỗi đồng chi cho lao động tạo ra 29,67 VNĐ giá trị sản xuất đối với của 

nhóm vườn quy mô vừa, cao hơn nhóm vườn có quy mô lớn khoảng 4,4% và cao hơn nhóm vườn 

có quy mô nhỏ khoảng 8%. Tương tự, mỗi đồng chi cho lao động tạo ra gần 28 VNĐ lợi nhuận 

đối với của nhóm vườn quy mô vừa, cao hơn nhóm vườn có quy mô lớn khoảng 4,7% và cao hơn 

nhóm vườn có quy mô nhỏ gần 9%. 

3.2. Đánh giá tác động của các yếu tố liên quan đến hiệu quả kinh tế sản xuất Ba Kích tại các 

vườn điều tra 

Ngoài việc đánh giá hiệu quả kinh tế để biết nhóm vườn nào có hiệu quả kinh tế cao hơn, thấp 

hơn. Việc xác định xem những yếu tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của các nhóm vườn 

này là cần thiết để có thể có các can thiệp về mặt chính sách hoặc kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu 

quả kinh tế trong thời gian tới. 

Để đánh giá tác động của các yếu tố liên quan đến hiệu quả kinh tế trồng Ba Kích của các 

nhóm vườn điều tra, nghiên cứu này sử dụng sử dụng hồi quy Tobit với 8 mô hình hồi quy tương 

ứng với 8 biến phụ thuộc là: IC/GO, IC/VA, IC/MI, IC/Pr, Lab/GO, Lab/VA, Lab/MI, Lab/Pr và 

8 biến độc lập như đã mô tả ở trên. Thống kê mô tả của các biến số này được thể hiện tại Bảng 3. 

Bình quân, độ tuổi của chủ vườn khoảng 45 tuổi. Số lao động bình quân mỗi nhà vườn khá 

cao, nhưng có thể hiểu được do đây là vùng nông thôn. Diện tích bình quân mỗi vườn khoảng 

1.800 m
2
 với năng suất khoảng 19 tấn/ha. 

Bảng 3. Thống kê các biến được lựa chọn đưa vào mô hình 

Biến số Trung bình Độ lệch chuẩn Cực tiểu Cực đại 

Tuổi chủ vườn (tuổi) 44,98 5,61 32,00 56,00 

Giới tính chủ vườn (1=nam, 0=khác) N/A
a
 N/A N/A N/A 

Dân tộc chủ vườn (1=dân tộc, 0=khác) N/A N/A N/A N/A 

Chuyên môn chủ vườn (1=được đào tạo, 0=khác) N/A N/A N/A N/A 

Số lao động (lao động) 6,82 2,18 3,00 12,00 

Diện tích vườn (ha) 1,81 0,49 0,20 2,91 

Năng suất (tấn/ha) 19,18 1,14 17,91 21,33 

Tổng chi phí (VND) 140.915,20 22.618,55 122.132,10 175.129,60 

GO
b
/IC

c
 (lần) 104,37 65,54 26,32 256,33 

VA
d
/IC (lần) 103,37 65,54 25,32 255,33 

MI
e
/IC (lần) 100,77 65,39 23,06 252,79 

Pr
f
/IC (lần) 98,13 65,31 20,57 250,14 

GO/Lab (lần) 27,72 17,29 8,13 70,58 

VA/Lab (lần) 27,45 17,30 7,82 70,31 

MI/Lab (lần) 26,75 17,30 7,12 69,61 

Pr/Lab (lần) 26,02 17,31 6,35 68,88 

(Nguồn: Tính toán của tác giá từ số liệu điều tra, năm 2020) 

Chú thích: 
a
 là không có thông tin hoặc thông tin không có ý nghĩa, 

b
 là giá trị sản xuất, 

c
 là chi phí trung 

gian, 
d
 là giá trị gia tăng, 

e
 là thu nhập hỗn hợp, 

f
 là lợi nhuận. 

Tác động của các yếu tố liên quan đến hiệu quả vốn và lao động được đánh giá bằng mô hình 

hồi quy Tobit. Kết quả được trình bày trong Bảng 4. 

Tác động của qui mô vườn đến hiệu quả kinh tế trong cả 8 mô hình là tiêu cực (âm) và đều có 

mức ý nghĩa 99%. Nghĩa là, cứ mỗi ha tăng lên đối với quy mô vườn, hiệu quả kinh tế của vườn 

sẽ giảm đi từ 0,01 đến 0,05 điểm tuỳ từng mô hình. Phát hiện này trùng với phát hiện về mức 

hiệu quả tính theo từng nhóm quy mô vườn ở phần trên. Một khả năng để lý giải kết quả này có 

thể là với những nhà vườn có quy mô cao chi phí sẽ gia tăng, nếu sản lượng không tăng tương 

ứng và giá bán không đổi thì hiệu quả kinh tế sẽ giảm. Tuy nhiên, cần có những nghiên cứu thêm 
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với các mức quy mô khác nhau tại các thời điểm khác nhau để có căn cứ cho giải thích này. Ảnh 

hưởng của tổng chi phí đến hiệu quả kinh tế là tích cực (dương), nhưng chỉ có ý nghĩa thống kê 

(ở mức 99%) cho các mô hình đầu (từ 1 đến 4). Các mô hình này có liên quan đến chi phí trung 

gian trong khi 4 mô hình sau (5 đến 8) có liên quan đến chi phí lao động. 

Bảng 4. Đánh giá tác động của các yếu tố liên quan đến hiệu quả sử dụng vốn và lao động trong sản xuất 

Ba Kích trên địa bàn huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh 

 

Mô hình 

1
a
 

Mô hình 

2
b
 

Mô hình 

3
c
 

Mô hình 

4
d
 

Mô hình 

5
e
 

Mô hình 

6
f
 

Mô hình 

7
g
 

Mô hình 

8
h
 

Hệ số Hệ số Hệ số Hệ số Hệ số Hệ số Hệ số Hệ số 

Tuổi chủ vườn (tuổi) 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

Giới tính chủ vườn
i
 -0,0011 -0,0012 -0,0013 -0,0016 -0,0041 -0,0043 -0,0050 -0,0058 

Dân tộc chủ vườn
k
 0,0008 0,0008 0,0010 0,0012 0,0023 0,0025 0,0030 0,0037 

Chuyên môn chủ vườn
l
 *0,0018 *0,0018 *0,0021 *0,0023 *0,0057 *0,0059 *0,0066 *0,0075 

Số lao động (lao động) 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

Diện tích vườn (ha) ***-0,0121 ***-0,0126 ***-0,0137 ***-0,0152 ***-0,0414 ***-0,0428 ***-0,0466 ***-0,0514 

Năng suất (tấn/ha) 0,0008 0,0009 0,0011 0,0014 0,0019 0,0021 0,0028 0,0037 

Tổng chi phí (VND) ***0,0001 ***0,0001 ***0,0002 ***0,0002 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 

Hệ số chặn 0,0202 0,0197 0,0181 0,0156 0,0468 0,0451 0,0395 0,0307 

Sigma 0,0032 0,0034 0,0038 0,0044 0,0102 0,0107 0,0121 0,0141 

(Nguồn: Tính toán của tác giá từ số liệu điều tra, năm 2020) 

Chú thích: 
a 

IC/GO, 
b 

IC/VA, 
c 

IC/MI, 
d 

IC/Pr, 
e 

Lab/GO, 
f 
Lab/VA, 

g 
Lab/MI, 

h 
Lab/Pr, 

i 
(1=nam, 0=khác), 

k 

(1=dân tộc, 0=khác), 
l 
(1=được đào tạo chuyên môn, 0=khác). *** và * tương ứng với mức ý nghĩa 99% và 90%. 

Như vậy, có bằng chứng cho thấy tác động của các chi phí trung gian đến hiệu quả kinh tế của 

vườn rõ nét hơn các chi phí về lao động. Như kỳ vọng, chuyên môn của chủ vườn có ảnh hưởng 

tích cực (dương) đến hiệu quả kinh tế vườn. Cụ thể, hiệu quả kinh tế vườn mà chủ vườn được đào 

tạo chuyên môn cao hơn các vườn mà chủ vườn chưa qua đào tạo từ 0,001 đến 0,007 điểm, tuỳ 

từng mô hình. Tuy nhiên, mức ý nghĩa của yếu tố này chỉ ở mức 90%. Tác động của những yếu 

tố còn lại, dù không có ý nghĩa về mặt thống kê nhưng không khác biệt so với kỳ vọng. Do các 

nghiên cứu trước đây hoặc là về cùng đề tài cây Ba Kích, nhưng nghiêng về lĩnh vực dược lý 

hoặc không phải là về đánh giá hiệu quả cây Ba Kích sử dụng phương pháp phân tích chi phí – 

lợi ích nên tác giả chưa có cơ hội để so sánh những kết quả, phát hiện của nghiên cứu này với các 

nghiên cứu trước đây. 

4. Kết luận 

Nghiên cứu này sử dụng số liệu phỏng vấn trực tiếp với 45 nhà vườn trồng Ba Kích tại ba xã 

trọng điểm là Đồn Đạc, Minh Cầm và Thanh Lâm trên địa bàn huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh 

để đánh giá hiệu quả kinh tế của từng nhà vườn và theo từng nhóm quy mô (lớn, vừa và nhỏ) 

cũng như nghiên cứu tác động của quy mô và các yếu tố liên quan đến hiệu quả kinh tế. Phương 

pháp phân tích chi phí - lợi ích được áp dụng để đánh giá hiệu quả kinh tế. Phương pháp hồi quy 

Tobit được dùng để đánh giá các yếu tố tác động đến hiệu quả kinh tế của các vườn trồng Ba Kích. 

Kết quả cho thấy, nhóm vườn quy mô vừa có các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả trên mỗi đồng 

vốn cao nhất, kế đến là nhóm vườn có quy mô lớn và đứng cuối cùng là nhóm vườn có quy mô 

nhỏ. Cụ thể, mỗi đồng chi phí trung gian tạo ra 111,11 VNĐ giá trị sản xuất đối với của nhóm 

vườn quy mô vừa, cao hơn nhóm vườn có quy mô lớn khoảng 4,4% và cao hơn nhóm vườn có 

quy mô nhỏ là 8,4%. Tương tự, mỗi đồng chi phí trung gian tạo ra 110,11 VNĐ lợi nhuận đối với 

của nhóm vườn quy mô vừa, cao hơn nhóm vườn có quy mô lớn khoảng 4,7% và cao hơn nhóm 

vườn có quy mô nhỏ gần 9%. Tương tự, nhóm vườn quy mô vừa có các chỉ tiêu phản ánh hiệu 

quả trên mỗi ha cao nhất, kế đến là nhóm vườn có quy mô lớn và cuối cùng là nhóm vườn có quy 

mô nhỏ. Cụ thể, mỗi ha tạo ra 3.001.428,87 VNĐ giá trị sản xuất đối với của nhóm vườn quy mô 

vừa, cao hơn nhóm vườn có quy mô lớn khoảng 1,3% và cao hơn nhóm vườn có quy mô nhỏ gần 
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2%. Tương tự, mỗi ha tạo ra 2.824.340,34 VNĐ lợi nhuận đối với của nhóm vườn quy mô vừa, 

cao hơn nhóm vườn có quy mô lớn khoảng 1% và cao hơn nhóm vườn có quy mô nhỏ gần 2,2%. 

Nhóm vườn quy mô vừa có các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả trên chi phí lao động cao nhất, kế đến 

là nhóm vườn có quy mô lớn và cuối cùng là nhóm vườn có quy mô nhỏ. Cụ thể, mỗi đồng chi 

cho lao động tạo ra 29,67 VNĐ giá trị sản xuất đối với của nhóm vườn quy mô vừa, cao hơn 

nhóm vườn có quy mô lớn khoảng 4,4% và cao hơn nhóm vườn có quy mô nhỏ khoảng 8%. 

Tương tự, mỗi đồng chi cho lao động tạo ra gần 28 VNĐ lợi nhuận đối với của nhóm vườn quy 

mô vừa, cao hơn nhóm vườn có quy mô lớn khoảng 4,7% và cao hơn nhóm vườn có quy mô nhỏ 

gần 9%. Phát hiện này cho thấy quy mô vườn ở mức vừa phải (từ 1-2 ha) là phù hợp với các điều 

kiện của địa phương và cho hiệu quả cao nhất và nên được khuyến khích áp dụng. 

Tác động của qui mô vườn đến hiệu quả kinh tế trong cả 8 mô hình là tiêu cực (âm) và đều có 

mức ý nghĩa 99%. Cụ thể, cứ mỗi ha tăng lên đối với quy mô vườn, hiệu quả kinh tế của vườn sẽ 

giảm đi từ 0,01 đến 0,05 điểm tuỳ từng mô hình, Tác động của tổng chi phí đến hiệu quả kinh tế 

là tích cực (dương), nhưng chỉ có ý nghĩa thống kê (ở mức 99%) cho các mô hình 1, 2, 3 và 4. Có 

bằng chứng cho thấy tác động của các chi phí trung gian đến hiệu quả kinh tế của vườn rõ nét 

hơn các chi phí về lao động. Phát hiện này hàm ý rằng nếu các nhà vườn có thể tiết kiệm được 

các chi phí trung gian thì việc nâng cao hiệu quả kinh tế vườn sẽ khả thi. Chuyên môn của chủ 

vườn có ảnh hưởng tích cực (dương) đến hiệu quả kinh tế vườn. Cụ thể, hiệu quả kinh tế vườn 

mà chủ vườn được đào tạo chuyên môn cao hơn các vườn mà chủ vườn chưa qua đào tạo từ 

0,001 đến 0,007 điểm, tuỳ từng mô hình. Tuy nhiên, mức ý nghĩa của yếu tố này chỉ ở mức 90%. 

Kết quả này hàm ý rằng việc cung cấp các dịch vụ đào tạo về chuyên môn như các khoá tập huấn 

cho các chủ vườn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế của các nhà vườn. Các nghiên cứu tiếp 

theo có thể cân nhắc đến việc tăng quy mô mẫu, thu thập thêm các yếu tố có liên quan như các 

biến cố tiêu cực, tình hình kinh tế - xã hội và chính sách vĩ mô để bổ sung vào mô hình nhằm 

đánh giá tác động của các yếu tố này. 
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